
3. TỰ ĐÁNH GIÁ
3.1. Tổng hợp kết quả tự kiểm định
	TT
	Tiêu chí, Tiêu chuẩn,Chỉ số
(Ghi đầy đủ nội dung chỉ số)
	Chức năng, nhiệm vụ có liên quan tới chỉ số 
	Đơn vị tự đánh giá hoàn thành chức năng, nhiệm vụ

	
	
	
	Hoàn thành
	Không hoàn thành

	2
	Tiêu chí 2 – Hoạt động đào tạo
	
	
	

	2.5
	Tiêu chuẩn 5: Trường xây dựng và phê duyệt kế hoạch, tiến độ đào tạo cho từng lớp, từng khóa học của mỗi ngành hoặc nghề, theo từng học kỳ, năm học. Kế hoạch đào tạo chi tiết đến từng mô đun, môn học, giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập phù hợp với từng hình thức, phương thức tổ chức đào tạo và đúng quy định.
	Xây dựng kế hoạch, tiến độ đào tạo theo từng học kỳ, năm học. 
Xây dựng kế hoạch đào tạo chi tiết phù hợp với từng hình thức, phương thức tổ chức đào tạo và đúng quy định.

	x
	

	
	Nội hàm 1: Trường xây dựng và phê duyệt kế hoạch, tiến độ đào tạo cho từng lớp, từng khóa học của mỗi ngành hoặc nghề, theo từng học kỳ, năm học.
	Xây dựng kế hoạch, tiến độ đào tạo theo từng học kỳ, năm học. 

	x
	

	
	Nội hàm 2: Có kế hoạch, tiến độ đào tạo cho từng lớp, từng khóa học chi tiết đến từng mô đun, môn học, giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập, phù hợp với chương trình đào tạo và hình thức, phương thức tổ chức đào tạo
	Xây dựng kế hoạch đào tạo chi tiết phù hợp với từng hình thức, phương thức tổ chức đào tạo và đúng quy định.
	x
	

	2.6
	Tiêu chuẩn 6: Trường tổ chức thực hiện theo kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo đã được phê duyệt.
	Quản lý, kiểm tra việc thực hiện  kế hoạch, tiến độ đào tạo đã được phê duyệt.
	x
	

	
	Nội hàm 1: Có kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo, kế hoạch nhà giáo cho từng khóa học theo từng học kỳ, năm học.
	Quản lý, kiểm tra việc thực hiện  kế hoạch, tiến độ đào tạo đã được phê duyệt.
	x
	

	
	Nội hàm 2: Có báo cáo, biên bản thanh kiểm tra về công tác đào tạo.
	Quản lý việc thực hiện  kế hoạch, tiến độ đào tạo đã được phê duyệt.
	x
	

	2.7
	Tiêu chuẩn 7: Các hoạt động đào tạo được thực hiện theo mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo đã được phê duyệt; có sự phối hợp với đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức, hướng dẫn cho người học thực hành, thực tập các ngành, nghề tại đơn vị sử dụng lao động; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
	Tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát công tác dạy - học
Quản lý, kiểm tra việc thực hiện  kế hoạch, tiến độ đào tạo đã được phê duyệt.
	x
	

	
	Nội hàm 1: Trường xây dựng và phê duyệt kế hoạch, tiến độ đào tạo cho từng lớp, từng khóa học của mỗi ngành hoặc nghề, theo từng học kỳ, năm học. Kế hoạch đào tạo chi tiết đến từng mô đun, môn học, giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập phù hợp với từng hình thức, phương thức tổ chức đào tạo và đúng quy định 
	Xây dựng kế hoạch, tiến độ đào tạo theo từng học kỳ, năm học. 

	x
	

	
	Nội hàm 2: Có văn bản/tài liệu thể hiện trường đã thực hiện rà soát, đánh giá mức độ phù hợp giữa hoạt động đào tạo với mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo đã được phê duyệt.
	Quản lý, kiểm tra việc thực hiện  kế hoạch, tiến độ đào tạo đã được phê duyệt.
	x
	

	
	Nội hàm 3: Có hợp đồng/biên bản thỏa thuận với đơn vị sử dụng lao động về việc cho người học thực hành, thực tập tại đơn vị sử dụng lao động 
	Quản lý, kiểm tra việc thực hiện  kế hoạch, tiến độ đào tạo đã được phê duyệt.
	x
	

	
	Nội hàm 4: Có hợp đồng/biên bản thỏa thuận với đơn vị sử dụng lao động về việc cho người học thực hành, thực tập tại đơn vị sử dụng lao động 
	Quản lý, kiểm tra việc thực hiện  kế hoạch, tiến độ đào tạo đã được phê duyệt.
	x
	

	
	Nội hàm 5: Có báo cáo của người học kết quả thực hành tại đơn vị sử dụng lao động và báo cáo đánh giá của đơn vị sử dụng lao động về kết quả thực hành, thực tập của người học. 
	Quản lý, kiểm tra việc thực hiện  kế hoạch, tiến độ đào tạo đã được phê duyệt.
	x
	

	2.8
	Tiêu chuẩn 8: Phương pháp đào tạo được thực hiện kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn; phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập của người học, tổ chức làm việc theo nhóm.
	Tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát công tác dạy - học

	x
	

	
	Nội hàm 1: Trường đã thực hiện đúng thời lượng thực hành, thực tập của người học đảm bảo kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn theo quy định
	Quản lý, kiểm tra việc thực hiện  kế hoạch, tiến độ đào tạo đã được phê duyệt.
	x
	

	
	Nội hàm 2:    Có biên bản dự giờ của các ngành/nghề thể hiện phương pháp đào tạo phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, , khả năng làm việc độc lập của người học, tổ chức làm việc theo nhóm.
	Tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát công tác dạy - học

	x
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3.2. Tự đánh giá chức năng, nhiệm vụ theo từng chỉ số có liên quan

3.2.1. Tiêu chí: 2   Tiêu chuẩn: 5 
             Trường xây dựng và phê duyệt kế hoạch, tiến độ đào tạo cho từng lớp, từng khóa học của mỗi ngành hoặc nghề, theo từng học kỳ, năm học. Kế hoạch đào tạo chi tiết đến từng mô đun, môn học, giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập phù hợp với từng hình thức, phương thức tổ chức đào tạo và đúng quy định.
a) Mô tả
a.1. Nội hàm 1: Trường xây dựng và phê duyệt kế hoạch, tiến độ đào tạo cho từng lớp, từng khóa học của mỗi ngành hoặc nghề, theo từng học kỳ, năm học.
     Căn cứ vào chương trình khung của Bộ LĐTBXH, Bộ GDĐT Nhà trường đã biên soạn và ra các quyết định ban hành các chương trình đào tạo của Trường
    Trường có đủ các quyết định ban hành chương trình và Chương trình của các ngành, nghề đã được đào tạo, trong đó qui định rõ về kế hoạch đào tạo của từng mô-đun, môn học, cụ thể cho các giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập lao động sản xuất (2.05.1.01 - Quyết định ban hành Chương trình đào tạo các ngành, nghề, 2.05.1.02 Chương trình đào tạo các ngành, nghề)
    Từ năm 2005 đến nay, việc lập Kế hoạch đào tạo cho các nghề và xây dựng tiến độ đào tạo cho từng khóa học theo từng học kỳ, năm học do phòng Tuyển sinh-Đào tạo phối hợp với các khoa thực hiện căn cứ vào đặc điểm của từng nghề và theo đúng quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Giáo dục và Đào tạo (2.05.1.03 - Kế hoạch đào tạo trung cấp, cao đẳng năm học 2014-2015, 2015-2016,2016-2017 và 2017-2018); 2.05.1.04-Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng). 
Trên cơ sở kế hoạch, tiến độ đã được phê duyệt và kế hoạch phân công khối lượng giảng dạy học kỳ của từng khoa (2.05.1.05– Kế hạch phân công khối lượng giảng dạy học kỳ), các khoa phân công giáo viên, xây dựng thời khóa biểu từng tuần, học kỳ cụ thể cho các giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập lao động sản xuất (2.05.1.06 - Thời khóa biểu năm học  2016-2017).
Khi đã có thời khoá biểu, giáo viên sẽ căn cứ vào nội dung, thời lượng đã qui định trong chương trình đào tạo để soạn Lịch giảng dạy học kỳ chi tiết cho từng môn học, mô đun được phân công (2.05.1.07-Lịch giảng dạy học kỳ của giáo viên).
          Kế hoạch, tiến độ đào tạo được phòng Tuyển sinh-Đào tạo phối hợp với các Khoa chuyên môn xây dựng và được Hiệu trưởng phê duyệt đúng quy định (2.05.1.02 - Chương trình đào tạo các ngành,nghề; 2.05.1.03 - Kế hoạch đào tạo Trung cấp, cao đẳng năm học  2016-2017).
a.2. Nội hàm 2:  Nội dung các kế hoạch đào tạo chi tiết đến từng mô đun, môn học, giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập, phù hợp với chương trình đào tạo và hình thức, phương thức tổ chức đào tạo(2.05.1.02 - Chương trình đào tạo các ngành, nghề, 2.05.1.06 - Thời khóa biểu năm học 2016-2017); 2.05.1.07 – Lịch giảng dạy học kỳ của giáo viên). 
b) Đánh giá 
  Tự đánh giá tiêu chuẩn 2.5. đạt 
- Điểm mạnh: 
    Các ngành, nghề đã được đào tạo, đều có đủ chương trình và quyết định ban hành. 
    Chương trình của các ngành, nghề đã được đào tạo, qui định rõ về kế hoạch đào tạo của từng mô-đun, môn học, cụ thể cho các giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập lao động sản xuất 
- Những tồn tại: Không có 
c. Kế hoạch: 
    Năm 2017 và những năm tiếp theo, nhà trường sẽ tiếp tục xây dựng thêm nhiều chương trình của các ngành, nghề đào tạo mới
3.2.2. Tiêu chí: 2    Tiêu chuẩn: 6
Trường tổ chức thực hiện theo kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo đã được phê duyệt.
a) Mô tả
a.1. Nội hàm 1: Có kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo, kế hoạch nhà giáo cho từng khóa học theo từng học kỳ, năm học.
Nhà trường luôn chú trọng hoạt động kiểm tra, giám sát các hoạt động đào tạo. Để xây dựng, giám sát việc thực hiện kế hoạch đào tạo, Hiệu trưởng đã ra quyết định ban hành quy chế đào tạo (2.06.1.01 - quy chế đào tạo GDCN),  quy định về công tác thanh tra, kiểm tra công tác đào tạo và giao cho Tổ Thanh tra-Pháp chế tổ chức giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch đào tạo, bảo đảm thực hiện kế hoạch đào tạo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả (2.06.1.02 – Quyết định thành lập Tổ thanh tra-Pháp chế).
Tổ thanh tra-Pháp chế giám sát việc thực hiện lên lớp của giáo viên đúng thời gian, đúng thời khóa biểu, đúng tiến độ (2.06.1.03 - Báo cáo tình hình vi phạm giảng dạy của Tổ thanh tra-Pháp chế hàng tháng). 
Các khoa chịu trách nhiệm kiểm tra giám sát nội dung giảng dạy theo đúng lịch trình và nội dung quy định. Việc kiểm tra hồ sơ giảng dạy của giáo viên được thực hiện định kỳ trong mỗi học kỳ bao gồm các nội dung: Kế hoạch giáo viên, giáo án, sổ tay giáo viên, giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo, sổ công tác giáo viên chủ nhiệm (2.06.1.04 - Báo cáo kết quả kiểm tra toàn diện từng học kỳ của khoa); (2.06.1.05 - Sổ đầu bài); (2.06.1.06 - Hồ sơ giáo viên - Lịch giảng dạy học kỳ, giáo án, sổ tay giáo viên …). 
Việc quản lý đề thi và tổ chức thi do phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thực hiện (2.06.1.07 - Báo cáo theo dõi thi kiểm tra hết môn học/mô đun). Ngoài việc kiểm tra theo phân cấp nêu trên, nhà trường còn tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất và dự giờ giảng của giáo viên ở tất cả các đơn vị để giám sát và đánh giá sự phù hợp của nội dung bài giảng, phương pháp giảng dạy với kế hoạch đào tạo và khả năng người học (2.06.1.08 – Các biên bản kiểm tra công tác giảng dạy) 
a.2. Nội hàm 2:  Có báo cáo, biên bản thanh kiểm tra về công tác đào tạo.
Cuối mỗi học kỳ, năm học phòng Tuyển sinh-Đào tạo làm báo cáo sơ kết, tổng kết để rà soát và đánh giá hiệu quả của công tác đào tạo, từ đó đặt ra phương hướng hành động phù hợp cho giai đoạn tiếp theo (2.06.2.01 – Các báo cáo sơ kết học kỳ, tổng kết hàng năm, biên bản thanh, kiểm tra công tác đào tạo). 
b) Đánh giá 
        Tự đánh giá tiêu chuẩn 2.6. đạt 
- Điểm mạnh: 
      Quy trình thanh kiểm tra, giám sát các hoạt động đào tạo của trường nghiêm ngặt , đảm bảo việc thực hiện kế hoạch đào tạo đúng tiến độ, có chất lượng và đạt hiệu quả 
       - Những tồn tại: Không có 
c. Kế hoạch: 
       Duy trì và tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát các hoạt động đào tạo của trường, đảm bảo việc thực hiện kế hoạch đào tạo đúng tiến độ, có chất lượng và đạt hiệu quả 
3.2.3. Tiêu chí: 2    Tiêu chuẩn: 7
Các hoạt động đào tạo được thực hiện theo mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo đã được phê duyệt; có sự phối hợp với đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức, hướng dẫn cho người học thực hành, thực tập các ngành, nghề tại đơn vị sử dụng lao động; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
a) Mô tả
a.1. Nội hàm 1: Trường xây dựng và phê duyệt kế hoạch, tiến độ đào tạo cho từng lớp, từng khóa học của mỗi ngành hoặc nghề, theo từng học kỳ, năm học. Kế hoạch đào tạo chi tiết đến từng mô đun, môn học, giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập phù hợp với từng hình thức, phương thức tổ chức đào tạo và đúng quy định) 
Tất cả các chương trình dạy nghề trường đang đào tạo đều được xây dựng trên cơ sở chương trình khung do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Các mô đun, môn học đang giảng dạy trong nhà trường đều tuân thủ theo chương trình đào tạo (mục tiêu, nội dung) đã được Hiệu trưởng phê duyệt ban hành (2.05.1.01 - Quyết định ban hành Chương trình đào tạo các ngành, nghề, 2.05.1.02 Chương trình đào tạo các ngành, nghề)..
Các hoạt động đào tạo của Trường đều được xây dựng, thực hiện có kế hoạch, tổ chức các hoạt động đào tạo theo mục tiêu, nội dung chương trình đã được phê duyệt cụ thể đến từng phòng, khoa, trung tâm ; có kế hoạch đào tạo cụ thể chi tiết cho từng nghề, từng mô đun môn học (2.05.1.02 Chương trình đào tạo các ngành, nghề; 2.05.1.03 - Kế hoạch đào tạo Trung cấp, cao đẳng năm học  2014-2015, 2015-2016,2016-2017 và 2017-2018) 
      Trường có hệ thống nhà xưởng, trang thiết đảm bảo phục vụ công tác giảng dạy, thực hành thực tập.  Vật tư phục vụ thực hành của học sinh, sinh viên luôn đáp ứng đầy đủ và kịp thời (2.07.1.01 – Chứng từ mua vật tư học tập).
      Để đảm bảo thực hiện tốt nội dung chương trình, mục tiêu chương trình trong công tác giảng dạy, hàng năm trường lập dự toán và mua sắm trang thiết bị phục vụ mục tiêu chương trình (2.07.1.02 – Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí mua sắm vật tư, máy móc thiết bị 2014, 2015, 2016).
a.2. Nội hàm 2:  Có văn bản/tài liệu thể hiện trường đã thực hiện rà soát, đánh giá mức độ phù hợp giữa hoạt động đào tạo với mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo đã được phê duyệt.
Kế hoạch rà soát, đánh giá mức độ phù hợp giữa hoạt động đào tạo với mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo của Trường được đề cập trong Kế hoạch thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo năm học (2.07.2.01 - Kế hoạch rà soát, đánh giá chương trình đào tạo hàng năm). Qua kết quả thực hiện, định kỳ, phòng Tuyển sinh-Đào tạo có Báo cáo kết quả thực hiện công tác rà soát, đánh giá mức độ phù hợp giữa hoạt động đào tạo với mục tiêu, nội dung chương trình dạy nghề hàng năm (2.07.2.02 -   Tổng hợp kết quả rà soát đánh giá chương trình đào tạo hàng năm). Căn cứ vào kết quả rà soát, đánh giá mức độ phù hợp giữa hoạt động đào tạo với mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo, phòng Tuyển sinh-Đào tạo đề xuất với Hội đồng trường điều chỉnh cho phù hợp (2.07.2.03 - Các biên bản họp Hội đồng trường).
        Trong quá trình xây dựng các chương trình đào tạo, Trường đã mời các chuyên gia có kinh nghiệm, các thợ bậc cao từ các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất tham gia, và các chuyên gia đã có đóng góp vào quá trình xây dựng để đảm bảo các chương trình đào tạo đáp ứng được các yêu cầu của thực tế sản xuất (2.07.2.04- Các quyết định thành lập ban chỉ đạo và các tiểu ban xây dựng chương trình đào tạo; 2.07.2.05- Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo; 2.07.2.06- Biên bản họp của Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo; 2.07.2.07- Báo cáo của Ban xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo). 
Hàng năm, vào dịp cuối năm nhà trường đều có kế hoạch tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động để tiến hành rà soát, đánh giá mức độ phù hợp giữa các hoạt động đào tạo với mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo (2.07.2.07– Kế hoạch tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động  năm 2014, 2015, 2016). Trên cơ sở báo cáo kết quả rà soát, đánh giá các hoạt động đào tạo so với mục tiêu, nội dung chương trình  đào tạo của các Phòng, Khoa, Trung tâm trong nhà trường (2.07.2.08– Báo cáo tổng kết năm của các đơn vị trong trường), nhà trường đã sử dụng các kết quả rà soát, đánh giá của các đơn vị để có những điều chỉnh đảm bảo sự phù hợp giữa các hoạt động đào tạo với mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo đã được phê duyệt (2.07.2.09– Báo cáo Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2014, 2015, 2016; 2.07.2.10– Các nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức và người lao động hàng năm).
a.3. Nội hàm 3:   Có hợp đồng/biên bản thỏa thuận với đơn vị sử dụng lao động về việc cho người học thực hành, thực tập tại đơn vị sử dụng lao động 
Trường đã liên kết với các cơ sở đào tạo khác, các doanh nghiệp để đầu tư thêm cơ sở vật chất phục vụ đào tạo theo hướng gắn kết đào tạo với các doanh nghiệp sản xuất trong nước và doanh nghiệp xuất khẩu lao động (2.07.3.01 - Các hợp đồng tiếp nhận HSSV thực tập tại cơ sở sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp hàng năm). 
           Trường đã thực hiện các hợp đồng liên kết đào tạo và thi công công trình nhằm tạo điều kiện cho người học có thêm công việc thực tập nâng cao tay nghề và làm quen với  thực tế sản xuất (2.07.3.02 - Các hợp đồng liên kết thi công công trình kết hợp với thực tập tay nghề cho HSSV). 
a.4. Nội hàm 4:   Có kế hoạch cho người học đi thực hành, thực tập.
Nhà trường luôn mở rộng và duy trì mối liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp nhằm hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình đào tạo (2.07.4.01- Mời doanh nghiệp tham gia hội thảo, ngày hội việc làm). Hàng năm nhà trường đều có kế hoạch cho người học đi thực hành, thực tập tại các doanh nghiệp (2.05.1.02 Chương trình đào tạo các ngành, nghề; 2.05.1.03 - Kế hoạch đào tạo Trung cấp, cao đẳng năm học  2014-2015, 2015-2016,2016-2017 và 2017-2018; 2.07.4.02- Giấy giới thiệu HSSV đi thực tập tại cơ sở; Quyết định, Danh sách HSSV đi thực tập tốt nghiệp; 2.07.4.03 - Hình ảnh HSSV thực hành, thực tập) 
         Khi doanh nghiệp có yêu cầu, Nhà trường xem xét và chủ động điều chỉnh tiến độ để đưa HSSV đi thực tập tại doanh nghiệp (2.07.4.02 - Các công văn đề nghị và hợp đồng đưa HSSV đi thực tập). 
        Tổ chức cho HSSV tham quan và thực tập tốt nghiệp tại các đơn vị sản xuất kinh doanh trong quá trình học tập  
a.5. Nội hàm 5  Có báo cáo của người học kết quả thực hành tại đơn vị sử dụng lao động và báo cáo đánh giá của đơn vị sử dụng lao động về kết quả thực hành, thực tập của người học.
       Sau mỗi đợt các HSSV khi được tham gia thực tập tại các doanh nghiệp đều có báo cáo thực tập và có nhận xét, đánh giá và xác nhận của các dơn vị thực tập (2.07.5.01- Báo cáo kết quả thực tập của HSSV tại đơn vị). 
       Lấy ý kiến của các đơn vị sau mỗi khóa HSSV đến thực tập tốt nghiệp nhằm đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu của các nhà sử dụng lao động; Các ý kiến nhận xét của doanh nghiệp về quá trình thực tập của sinh viên, học sinh là một kênh thông tin quan trọng cho công tác đào tạo của Trường  (2.07.5.02- ý kiến nhận xét của doanh nghiệp). 
b) Đánh giá 
        Tự đánh giá tiêu chuẩn 2.7 :    đạt 
- Điểm mạnh: 
Các hoạt động đào tạo được thực hiện  theo nội dung  chương  trình  đã được phê duyệt, đảm bảo đúng nội dung, mục tiêu chương trình đào tạo. 
Đã liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp trong quá trình đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo đào tạo gắn liền với thực tế sản xuất. 
Những tồn tại: Đánh giá chất lượng của các phương thức đào tạo so với mục tiêu đề ra chưa tổ chức thành chuyên đề hội thảo mà chỉ dừng lại ở việc thăm dò và khảo sát.
c. Kế hoạch: 
Năm học 2017 – 2018 và những năm tiếp theo nhà trường sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá mức độ phù hợp giữa các hoạt động đào tạo với mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo đã được phê duyệt. Bên cạnh đó các hoạt động trao đổi chuyên môn giữa nội bộ trong khoa và giữa các khoa với nhau được tăng cường. 
      Nhà trường tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng các phòng học chuyên môn hóa, đầu tư thiết bị đa phương tiện, đồ dùng dạy học cho các phòng học tạo điều kiện tốt cho hoạt động dạy và học. Phấn đấu hết năm 2018 có 100% số phòng học chuyên môn hoá được trang bị thiết bị dạy học đa phương tiện. 
     Thường xuyên mời các chuyên gia tại các cơ sở sản xuất về tập huấn công nghệ mới cho các em HSSV và các giáo viên  
     Mở rộng hợp tác với các đơn vị, tổ chức trong nước và quốc tế về đào tạo nghề

3.2.4. Tiêu chí: 2    Tiêu chuẩn: 8  
Phương pháp đào tạo được thực hiện kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn; phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập của người học, tổ chức làm việc theo nhóm.
a) Mô tả
a.1. Nội hàm 1: Trường đã thực hiện đúng thời lượng thực hành, thực tập của người học đảm bảo kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn theo quy định
          Nhà trường có bộ phận chuyên trách về đảm bảo chất lượng đào tạo trong đó có công tác kiểm định chất lượng (2.08.1.01- Quyết định thành lập P.KT&ĐBCL). Với mục đích nâng cao chất lượng đào tạo đảm bảo quá trình đánh giá được khách quan, công bằng, hàng năm phòng KT&ĐBCL đã thường xuyên phối hợp các khoa chuyên môn tổ chức các hội thảo về phương pháp, quy trình kiểm tra, đánh giá kết quả học tập. 
         Tùy theo yêu cầu cụ thể mà hội thảo tập trung vào các vấn đề khác nhau như: 
+ Hội thảo về xây dựng ngân hàng đề thi cho các ngành nghề đào tạo của trường 
+Hội thảo về xây dựng phần mềm thi, kiểm tra trắc nghiệm.
       Nhà trường đã triển khai cho các khoa chuyên môn xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm cho một số các môn học, mô đun ở các nghề đào tạo của nhà trường. Giáo viên của khoa chuyên môn đã thực hiện ứng dụng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm vào trong giảng dạy giúp cho việc đánh giá được quá trình, phát huy tính chủ động của người học (2.08.1.02–Ngân hàng câu hỏi). 
         Đánh giá đúng, chính xác kết quả học tập của HSSV có ý nghĩa quyết định đến việc phân loại HSSV và xác định chất lượng giáo viên chính xác, trên cơ sở đó thực hiện điều chỉnh phương pháp giảng dạy trong nhà trường. Ban Giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc trong tổ chức coi thi, chấm thi và đi đôi với đổi mới phương pháp, quy trình kiểm tra đánh giá. 
a.2. Nội hàm 2:    Có biên bản dự giờ của các ngành/nghề thể hiện phương pháp đào tạo phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, , khả năng làm việc độc lập của người học, tổ chức làm việc theo nhóm.
    Dựa vào quy định thực hiện dự giờ, kiểm tra toàn diện, tổ chức thao giảng cấp khoa và hội giảng cấp trường (2.08.2.01– Kế hoạch dự giờ, thao giảng cấp khoa và hội giảng cấp trường), khoa tổ chức cho GV đăng ký tiết thao giảng, giáo viên được khuyến khích sử dụng các phương pháp dạy học giúp phát triển tư duy sáng tạo của người học (2.08.2.02- Lịch dự giảng của giáo viên; 2.08.2.03- Giáo án của giáo viên); và phân công GV khác dự giờ đánh giá các tiết giảng đã đăng ký. Sau tiết dự, khoa tổ chức đóng góp để rút kinh nghiệm chung cho tất cả GV. Các đánh giá dự giờ từng học kỳ đều được khoa tổng kết và báo cáo về cho trường (2.08.2.04–Tổng hợp kết quả dự giờ học kỳ). Cuối học kỳ, khoa tổ chức kiểm tra toàn diện hồ sơ chuyên môn của GV và thực hiện đánh giá chấm điểm theo phiếu kiểm tra chuyên môn (2.08.2.05–Tổng hợp kết quả kiểm tra toàn diện giáo viên học kỳ).. Đây là một tiêu chí được báo cáo trong tổng kết năm học (2.08.2.06–Báo cáo tổng kết năm học).
b) Đánh giá 
	Tự đánh giá tiêu chuẩn 2.8 :    đạt
- Điểm mạnh: 
Quy trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học thể hiện tính nghiêm túc, công bằng. Các phương pháp kiểm tra đánh giá phù hợp với đặc thù môn học, phương thức, hình thức và mục tiêu đào tạo. Kết quả học tập  theo hướng coi trọng quá trình học. Phản ánh kịp thời  kết quả học tập cho người học. 
Giáo án giảng dạy của từng môn học thể hiện việc sử dụng phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, tổ chức làm việc theo nhóm của người học
100 % giáo viên được dự giờ, kiểm tra hồ sơ chuyên môn hàng năm
- Những tồn tại: 
Ngân hàng đề thi, kiểm tra chưa được xây dựng hoàn thiện ở các môn học
c. Kế hoạch: 
Năm học 2017-2018 và các năm tiếp theo tiếp tục thực hiện xây dựng ngân hàng câu hỏi thi ở tất cả các học phần lý thuyết đảm bảo mục tiêu đánh giá chính xác khả năng tư duy, năng lực phát triển và giải quyết các vấn đề của người học. Tiếp tục triển khai chấm thi trắc nghiệm bằng máy và tổ chức thi trắc nghiệm trực tuyến.
Từng học kỳ, năm học triển khai đánh giá chất lượng đề thi thông qua thống kê, phân tích, định lượng kết quả thi của HSSV ở các bậc, hệ đào tạo.
Năm học 2017-2018 xây dựng và ban hành qui định tổ chức chấm phúc tra ngẫu nhiên bài thi. 
Từ năm 2017, thực hiện đánh giá việc đổi mới phương pháp giảng dạy. Các bộ môn tổ chức sinh hoạt chuyên môn hướng đến đổi mới dạy và học.
Tăng cường chất lượng công tác GVCN-CVHT dựa trên các tiêu chí thường xuyên tiếp cận, động viên hướng dẫn cho HSSV phương pháp học tập, tinh thần tự giác học tập, tự nghiên cứu, tinh thần hợp tác, phương pháp học nhóm và hoạch định kế hoạch học tập cá nhân.
Tăng cường dự giờ, kiểm tra hồ sơ chuyên môn của giáo viên
Tăng cường việc trao đổi kinh nghiệm trong khoa, phổ biến toàn bộ sáng kiến kinh nghiệm về đổi mới phương pháp giảng dạy của GV cho toàn trường.

Bảng mã minh chứng
	STT
	Tiêu chí,
Tiêu chuẩn
	Nội hàm
	Mã minh chứng
	Minh chứng sử dụng chung
	Tên minh chứng

	1 
	2.05
	1 
	2.05.1.01
	
	Quyết định ban hành Chương trình đào tạo các ngành, nghề

	2 
	
	1
	2.05.1.02
	
	Chương trình đào tạo các ngành, nghề 

	3 
	
	1
	2.05.1.03
	
	Kế hoạch đào tạo trung cấp, cao đẳng 

	4 
	
	1
	2.05.1.04
	
	Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

	5 
	
	1
	2.05.1.05
	
	Kế hạch phân công khối lượng giảng dạy học kỳ

	6 
	
	1
	2.05.1.06
	
	Thời khóa biểu 

	7 
	
	1
	2.05.1.07
	
	Lịch giảng dạy học kỳ của giáo viên

	8 
	2.05
	2
	
	2.05.1.02
	

	9 
	
	
	
	2.05.1.06
	

	10 
	
	
	
	2.05.1.07
	

	11 
	2.06
	1 
	2.06.1.01
	
	Quy chế đào tạo GDCN

	12 
	
	1
	2.06.1.02
	
	Quyết định thành lập Tổ thanh tra-Pháp chế).

	13 
	
	1
	2.06.1.03
	
	Báo cáo tình hình vi phạm giảng dạy của Tổ thanh tra-Pháp chế hàng tháng

	14 
	
	1
	2.06.1.04
	
	Báo cáo kết quả kiểm tra toàn diện từng học kỳ của khoa

	15 
	
	1
	2.06.1.05
	
	Sổ đầu bài)

	16 
	
	1
	2.06.1.06
	
	Hồ sơ giáo viên - Lịch giảng dạy học kỳ, giáo án, sổ tay giáo viên

	17 
	
	1
	2.06.1.07
	
	Báo cáo theo dõi thi kiểm tra hết môn học/mô đun

	18 
	
	1
	2.06.1.08
	
	Biên bản kiểm tra công tác giảng dạy biên bản kiểm tra công tác giảng dạy

	19 
	2.06
	2
	2.06.2.01
	
	Các báo cáo sơ kết học kỳ, tổng kết hàng năm, biên bản thanh, kiểm tra công tác đào tạo. 

	20 
	2.07
	1
	
	2.05.1.01
	

	21 
	
	
	
	2.05.1.02
	

	22 
	
	
	
	2.05.1.03
	

	23 
	
	1
	2.07.1.01 
	
	Chứng từ mua vật tư học tập 

	24 
	
	1
	2.07.1.02 
	
	Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí mua sắm vật tư, máy móc thiết bị

	25 
	2.07
	2
	2.07.2.01 
	
	Kế hoạch rà soát, đánh giá chương trình đào tạo hàng năm

	26 
	
	2
	2.07.2.02 
	
	Tổng hợp kết quả rà soát đánh giá chương trình đào tạo hàng năm

	27 
	
	2
	2.07.2.03 
	
	Các biên bản họp Hội đồng trường

	28 
	
	2
	2.07.2.04 
	
	Các quyết định thành lập ban chỉ đạo và các tiểu ban xây dựng chương trình đào tạo 

	29 
	
	2
	2.07.2.05 
	
	Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo

	30 
	
	2
	2.07.2.06
	
	Biên bản họp của Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo 

	31 
	
	2
	2.07.2.07
	
	 Kế hoạch tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động  

	32 
	
	2
	2.07.2.08
	
	Báo cáo tổng kết năm của các đơn vị trong trường

	33 
	
	2
	2.07.2.09
	
	Báo cáo Hội nghị công chức, viên chức và người lao động 

	34 
	
	2
	2.07.2.10
	
	Các nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức và người lao động hàng năm.

	35 
	2.07
	3
	2.07.3.01 
	
	Các hợp đồng tiếp nhận HSSV thực tập tại cơ sở sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp hàng năm

	36 
	
	3
	2.07.3.02 
	
	Các hợp đồng liên kết thi công công trình kết hợp với thực tập tay nghề cho HSSV

	37 
	2.07
	4
	2.07.4.01 
	
	Mời doanh nghiệp tham gia hội thảo, ngày hội việc làm

	38 
	
	
	
	2.05.1.02
	

	39 
	
	
	
	2.05.1.03
	

	40 
	
	4
	2.07.4.02 
	
	Danh sách HSSV đi thực tập tốt nghiệp

	41 
	
	4
	2.07.4.03 
	
	Hình ảnh HSSV thực hành, thực tập) 

	42 
	2.07
	5
	2.07.5.01 
	
	Báo cáo kết quả thực tập của HSSV tại đơn vị

	43 
	
	5
	2.07.5.02
	
	ý kiến nhận xét của doanh nghiệp 

	44 
	2.08
	1
	2.08.1.01
	
	Quyết định thành lập P.KT&ĐBCL

	45 
	
	1
	2.08.1.02
	
	Ngân hàng câu hỏi

	46 
	2.08
	2
	2.08.2.01
	
	Kế hoạch dự giờ, thao giảng cấp khoa và hội giảng cấp trường

	47 
	
	2
	2.08.2.02
	
	Lịch dự giảng của giáo viên

	48 
	
	2
	2.08.2.03
	
	Giáo án của giáo viên

	49 
	
	2
	2.08.2.04
	
	Tổng hợp kết quả dự giờ học kỳ

	50 
	
	2
	2.08.2.05
	
	Tổng hợp kết quả kiểm tra toàn diện giáo viên học kỳ 

	51 
	
	2
	2.08.2.06
	
	Báo cáo tổng kết năm học


	


4

